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            BỘ XÂY DỰNG                                             ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              ĐỀ THI KTHP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021 

       Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 04/5/2021 

                                                                   Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU (ngành ĐT, CN, KT)  

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                     (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 

 

Câu  Phần Nội dung Điểm 

1   3.0 đ 

  * Vẽ biểu đồ nội lực cho dầm AC? 

- Xác định phản lực liên kết: 

0 0AZ H    

0,25 

0 4 .2 .5 0CA
M q V M     20CV kN   0,50 

0 .5 4 .3 0AC
M V q M      20AV kN   0,50 

- Trình bày phương pháp vẽ    0,50 
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2   3.0 đ 

 

a - Xác định phương và giả thiết chiều: 

q
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VD

HD

P=10,5qa

 

0,25 

 - Nội lực trong thanh BC:  

 - Hợp lực: Q = q.3a=20.3.1 = 60 kN 
0,25 
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          0 .3 .2 .1,5 0D BCM P a N a Q a      0,50 

10,5 .3 3 .1,5
18 360 0

2
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 
        

                                                                       (Thanh chịu nén) 

0,50 

b - Kiểm tra bền cho thanh BC theo điều kiện ứng suất pháp :  

  Điều kiện kiểm tra:   216 /
BC

BC

BC

N
kN cm

A
     

 

 

0,25 

         2 2 25 25BCA a cm    
0,25 

         2 2360
14,4 / 16 /

25
BC kN cm kN cm      

* Vậy: Thanh BC đảm bảo điều kiện bền ứng suất pháp 

 

0,50 

c - Tính biến dạng dọc tuyệt đối của thanh BC: 
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3   4,0 đ 
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b 
Xác định 
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qL
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0,25 
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0,25 

* Xác định [q] theo điều kiện bền ứng suất pháp lớn nhất: 

 Điều kiện bền:        max
max

x

X

M

W
                

         
2

220.30
W 3000

6
X cm   

2

max 2

/ 2 3000.14.2
14 [ ] 8,4 /

3000 100

qL
q kN cm       

- Chọn [q] = 8,4 kN/cm thì dầm AB đảm bảo điều kiện bền 

ứng suất pháp lớn nhất. 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,50 

c * Kiểm tra lại [q] vừa chọn theo điều kiện bền ứng suất tiếp lớn 

nhất: 
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 Điều kiện kiểm tra:         max
max

3

2

yQ

A
                    

230.20 600A cm  ;  
max 8,4.100 840Q qL kN    

 2 2

max

3 840
. 2,1 / 7 /

2 600
kN cm kN cm      

Vậy: Với [q] = 8,4 kN/cm thì dầm AB đảm bảo điều kiện bền ứng 

suất tiếp lớn nhất. 
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